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Nhóm nông sản giao dịch khá trầm lắng trong tuần trước, nhiều hãng tư vấn hàng hóa lớn trên thế giới đã có những cuộc 

khảo sát và đưa ra các ước tính về năng suất đậu tương và ngô Mỹ, đa phần các ước tính đều kém tích cực hơn so với ước 

tính trong báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới tháng 7 (WASDE) từ Bộ Nông nghệp Mỹ, do đó đã tạo lực đẩy cho giá ở một 

số phiên. Tuy nhiên, báo cáo về việc sử dụng đậu tương và ngô trong các ngành công nghiệp sụt giảm đã tạo áp lực lên 

giá, khiến giá đi theo một xu hướng không rõ ràng. Thị trường sẽ chờ đợi các cập nhật về năng suất đậu tương và ngô Mỹ 

trong báo cao Cung - cầu mùa vụ thế giới tháng 8 trong tuần tới. Đối với lúa mì, về mặt cơ bản vụ mùa đang kém khả quan 

tại Nga, Pháp và cả Mỹ, nhưng giá đã có tuần chịu áp lực chốt lời với lực bán mạnh sau nhiều phiên tăng điểm liên tiếp.

Chất lượng đậu tương Mỹ tốt hơn so 

với tuần trước 

Bảng: Tiến độ cây trồng Mỹ 

Ngô 
Tuần 
01/08 

Tuần 
25/07 

Cùng kỳ 
năm trước 

Trung bình 
5 năm 

    Phun râu 91% 79% 91% 86% 

    Tạo bột 38% 18% 37% 33% 

Đậu tương         

    Ra hoa 86% 76% 84% 82% 

    Tạo vỏ 58% 42% 57% 52% 

Lúa mì vụ 
xuân 

        

    Thu hoạch 17% 3% 4% 8% 

Lúa mì vụ 
đông 

        

    Thu hoạch 91% 84% 84% 86% 

Bảng: Đánh giá cây trồng từ tốt đến tuyệt vời Mỹ 

  
Tuần 
01/08 

Tuần 
25/07 

Cùng kỳ 
năm trước 

Trung bình 
5 năm 

Ngô 62% 64% 72% - 

Đậu tương 60% 58% 73% - 

Lúa mì vụ 
xuân 

10% 9% 73% - 

Sản lượng ép dầu đậu tương Mỹ tháng 

6 sụt giảm  

Sản lượng ép dầu đậu tương đạt 4.85 triệu tấn (162 triệu 

giạ) vào tháng 6/2021, thấp hơn so với mức 5.21 triệu tấn 

(174 triệu giạ) so với tháng trước và thấp hơn mức 5.32 

triệu tấn (177 triệu giạ) vào cùng kỳ năm trước. 

Tồn kho dầu đậu tương tháng 6 đạt 1.682 tỷ pounds, 

giảm 39 triệu pounds so với tháng trước và thấp hơn 244 

triệu pounds so với cùng kỳ năm trước. 

 

Sử dụng ngô Mỹ trong ngành công 

nghiệp giảm 2% trong tháng 6 

Tổng lượng ngô dùng sản xuất cồn và các sản phẩm khác 

đạt 492 triệu giạ trong tháng 6/2021 (giảm 2% so với tháng 

5 nhưng tăng 14% so với 6/2020). Sản lượng bã rượu khô 

(DDGS) – thành phần quan trọng của thức ăn chăn nuôi 

đạt 1.93 triệu tấn trong tháng 6/2021, giảm 1% so với 

tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. 
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Nguồn: USDA, SFI Research
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 Tồn kho đậu tương Trung Quốc tăng 

ở mức cao nhất trong vòng 7 tháng 

Theo Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu quốc gia Trung 

Quốc (CNGOIC). Tồn kho đậu tương của Trung Quốc 

trong tuần kết thúc ngày 29/07 đạt 6.63 triệu tấn – mức 

thấp nhất trong 1 tháng, giảm 680,000 tấn so với tuần 

trước. 

Sản lượng ép dầu đậu tương giảm 160,000 tấn xuống 

còn 1.72 triệu tấn. Tồn kho khô đậu tương giảm nhẹ 

40,000 tấn xuống còn 1.13 triệu tấn Trong khi đó, tồn kho 

dầu đậu tương tăng 10,000 tấn lên 930,000 tấn. 

Kỳ vọng nhập khẩu đậu tương trong tháng 8 sẽ chỉ ở 

mức 7.6 triệu tấn, tháng 7 đạt 10 triệu tấn 

 

Dự báo sản lượng nông sản Brazil 

niên vụ mới 2021/22 

StoneX dự báo sản lượng đậu tương Brazil sẽ đạt mức kỷ 

lục 143.3 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, tăng 5.6% so với 

cùng kỳ năm trước. Diện tích trồng đậu tương dự kiến đạt 

40.1 triệu ha, tăng 1.5 triệu ha so với vụ trước. Năng suất 

ước tính đạt 3.57 tấn/ha. 

Xuất khẩu đậu tương có thể đạt 92 triệu tấn, so với 

mức 85.5 triệu tấn niên vụ hiện tại, nhu cầu dự kiến sẽ 

tăng lên 49 triệu tấn, so với mức 47.5 triệu tấn năm 2020. 

Tồn kho cuối kỳ ước tính đạt 6.32 triệu tấn, so với mức 

3.8 triệu tấn niên vụ hiện tại. Nhập khẩu tăng lên 900 nghìn 

tấn. 

StoneX ước tính sản lượng ngô Brazil niên vụ 

2021/22 có thể đạt 113.94 triệu tấn so với mức ước tính 

niên vụ hiện tại là 87.14 triệu tấn. Diện tích tăng nhẹ lên 

mức 4.45 triệu ha so với mức 4.2 triệu ha. Xuất khẩu ngô 

có thể đạt 40 triệu tấn so với mức 19 triệu tấn niên vụ hiện 

tại. Nhu cầu ngô trong nước sẽ tăng ở mức 72.5 triệu tấn. 

Đối với vụ ngô đang thu hoạch, ước tính đạt 87.14 

triệu tấn, so với mức 87.9 triệu tấn ước tính trong báo cáo 

trước – mức thấp nhất kể từ niên vụ 2017/18. Sản lượng 

ngô vụ 2 (safrinha) dự kiến ở mức 60.5 triệu tấn xuống 

còn 59.6 triệu tấn. 

Xuất khẩu đậu tương Brazil sụt giảm trong tháng 7 

Xuất khẩu đậu tương Brazil trong tháng 7 đạt 8.67 triệu 

tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, tháng trước xuất 

khẩu đạt 11.1 triệu tấn. 

 

Dự báo về năng suất đậu tương và ngô 

Mỹ 

Tiến sĩ Cordonnier ước tính năng suất ngô và đậu tương 

Mỹ thấp hơn so với Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

Tiến sĩ Cordonnier tiếp tục giữ nguyên dự báo về năng 

suất đậu tương Mỹ ở mức 50 giạ/mẫu với hầu hết đậu 

tương đang trong quá trình làm đầy vỏ cho nên nhiệt độ 

thích hợp sẽ rất quan trọng và cần nhiều độ ẩm hơn nữa 

đối với tây bắc vành đai ngô. Ước tính này thấp hơn so 
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Nguồn: CNGOIC, SFI Research

Dữ liệu tính đến ngày 22/07/2021

Thay đổi tồn kho đậu tương, khô đậu tương và dầu 
đậu tương Trung Quốc hàng tuần
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Xuất khẩu đậu tương Brazil hàng tháng
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với mức ước tính trong báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế 

giới (WASDE) tháng 7/2021 ở mức 50.8 giạ/mẫu. 

Đối với năng suất ngô, dự báo sẽ ở mức 175.5 

giạ/mẫu, đồng thời dự báo độ ẩm có thể sụt giảm tại tại 

Iowa và các khu vực khác ở phía tây vành đai ngô. Các 

ước tính từ USDA trong báo cáo WASDE tháng 7/2021 từ 

USDA ở mức 179.5 giạ/mẫu. 

Hãng môi giới hàng hóa StoneX đưa ra dự báo sản lượng 

ngô và đậu tương Mỹ thấp hơn so với USDA 

StoneX dự kiến sản lượng đậu tương Mỹ niên vụ 

2021/22 đạt 4.332 tỷ giạ (USDA: 4.405 tỷ giạ), năng suất 

trung bình dự kiến đạt 50 giạ/mẫu (USDA: 50.8 giạ/mẫu). 

Trong khi đó, sản lượng ngô Mỹ trong niên vụ 2021/22 dự 

kiến đạt 14.945 tỷ giạ (USDA: 15.165 tỷ giạ), năng suất 

dự kiến đạt 176.9 giạ/mẫu (USDA: 179.5 giạ/mẫu).  

Giao hàng Ngô Mỹ sang Trung Quốc 

tăng vọt 

Tính đến tuần kết thúc ngày 29/07/2021, hàng lên tàu ngô 

Mỹ niên vụ 2020/21 hàng tuần đạt 1.38 triệu tấn, tăng 17% 

so với tuần trước đó. Tổng hàng lên tàu từ đầu niên vụ đạt 

62.8 triệu tấn, cao hơn 65% so với cùng kỳ niên vụ trước.  

 

Nhìn chung giao hàng ngô đến Trung Quốc và Mexico 

tăng lên, trong khi đó giao hàng đến Nhật Bản có sự sụt 

giảm. Trung Quốc vẫn là điểm đến hàng đầu của các lô 

hàng ngô Mỹ với khối lượng 839.6 nghìn tấn, tăng đến 

71% so với tuần trước đó và chiếm đến 80% tổng lượng 

giao hàng ngô của Mỹ. Điểm đến thứ 2 là Mexico với 316.3 

nghìn tấn, tăng 48% so với tuần trước đó. Ngược lại, giao 

hàng ngô sang Nhật Bản giảm 74.5% so với tuần trước ở 

mức 64 nghìn tấn. Hai điểm đến cuối cùng là Honduras và 

Guatemala. 

 

Tính đến tuần kết thúc ngày 29/07, bán hàng ngô Mỹ 

niên vụ cũ 2020/21 sang các quốc gia đạt 68.2 nghìn tấn, 

tăng 159% so với tuần trước đó, trong khi đó bán hàng 

ngô vụ mới 2021/22 đạt 830.2 nghìn tấn, tăng 56.8% so 

với tuần trước đó. Giao hàng ngô vụ cũ đạt 1,410 nghìn 

tấn, tăng 3.6% so với tuần trước. Trong đó, Trung Quốc 

hủy các đơn hàng vụ cũ và vẫn chưa ghi nhận sức mua 

vụ mới 2021/22. 

Trung Quốc tăng dần mua hàng đậu 

tương Mỹ vụ mới, hủy các đơn vụ cũ 

Tính đến tuần kết thúc ngày 29/07, bán hàng đậu tương 

Mỹ niên vụ cũ 2020/21 sang các quốc gia đạt 11.4 nghìn 

tấn, tăng 114% so với tuần trước. Trong khi đó, bán hàng 

đậu tương vụ mới sang các quốc gia đạt 424.8 nghìn tấn, 

tăng 35.8% so với tuần trước. Tuy nhiên giao hàng đậu 

tương vụ cũ sụt giảm 11.6% so với tuần trước đạt 215.6 

nghìn tấn. 

Trong đó, Trung Quốc đã hủy 41,036 đơn đậu tương 

vụ cũ và mua 129,000 tấn đậu tương vụ mới 2021/22, tăng 

6.6% so với tuần trước đó. Giao hàng đậu tương vụ cũ 

sang Trung Quốc đạt 28,474 tấn, tăng gấp 40 lần so với 

tuần trước. 
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Mặt khác USDA còn ghi nhận bán hàng lô lớn theo 

ngày: Tại ngày 05/08 ghi nhận bán 300,000 tấn đậu tương 

niên vụ 2021/22 sang điểm đến không xác định (thông 

thường là Trung Quốc hoặc châu Âu), ngày tiếp theo 

06/08 ghi nhận bán 131,000 tấn đậu tương niên vụ 

2021/22 sang Trung Quốc. 

Xuất khẩu nông sản Mỹ sang Trung 

Quốc sụt giảm trong tháng 6 

Xuất khẩu nông sản Mỹ sang Trung Quốc trong nửa đầu 

năm 2021 đã đạt mức kỷ lục là 15.2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó 

23% đậu tương, 22% ngô và các sản phẩm khác. 

Trong đó, xuất khẩu đậu tương Mỹ trong tháng 6 sang 

Trung Quốc đạt 20,581 tấn, giảm 48% so với tháng trước 

và giảm đến 94% so với cùng kỳ năm trước. 

Xuất khẩu ngô Mỹ trong tháng 6 sang Trung Quốc đạt 

2.75 triệu tấn, giảm 19% so với tháng trước nhưng tăng 

gấp 9 lần so với cùng kỳ năm trước.  

Xuất khẩu lúa mì (không xay xát) sang Trung Quốc 

đạt 130,384 tấn trong tháng 6, giảm 60% so với tháng 

trước và giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.  
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